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1. ĐẶT VẤN ĐỀ  

Tổng quan các nghiên cứu về xói mòn bờ 
biển cho thấy, các quá trình xói mòn đường 
bờ biển là vô cùng phức tạp. Quá trình tự 
nhiên kiến tạo nên địa mạo và hình dạng bãi 
biển và đường bờ. Những diễn biến đường bờ 
đóng góp cả tích cực và tiêu cực đến môi 
trường và nền kinh tế. Hiện tượng xói lở và 
bồi tụ ảnh hưởng sự phát triển của nông 
nghiệp, thủy và hải sản như sò biển, cá, v.v... 

Trên thế giới có bốn phương pháp nghiên 
cứu về diễn biến hình thái bờ biển, bao gồm 
phân tích lý thuyết, điều tra thực địa, mô hình 
vật lý và mô hình số. Mỗi phương pháp có ưu 
điểm và nhược điểm của nó. Trong bài báo 
này chúng tôi ứng dụng mô hình số, đó là mô 
hình MIKE11 và MIKE 21, để nghiên cứu 
diễn biến thủy động lực khu vực bờ biển Gò 
Công dưới tác dụng của giải pháp công trình 
bảo vệ bờ bằng Geo-tube với mục tiêu phục 
hồi môi trường, cụ thể là nuôi dưỡng bãi 
biển, cồn cát và phục hồi đất ngập nước tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc tái phát triển 
rừng ngập mặn. 

2. PHẠM VI NGHIÊN CỨU 

Vị trí công trình dự kiến tiến hành nghiên 
cứu được bố trí dọc theo bờ biển Gò Công 
Đông. Phạm vi giới hạn tuyến công trình dọc 
theo bờ biển Gò Công Đông từ khu neo đậu 
tránh trú bão Cần Lộc – thị trấn Vàm Láng 
đến cống Rạch Gốc - xã Tân Thành, huyện 
Gò Công Đông, chiều dài tuyến khoảng 

17km. Mục tiêu của công trình là giảm sóng, 
chống xói lở, gây bồi tạo bãi nhằm bảo vệ và 
phát triển đai rừng phòng hộ, hướng đến mục 
tiêu phát triển mới 1000ha đai rừng phòng hộ 
ven biển Gò Công Đông. Bên cạnh đó, công 
trình cũng sẽ góp phần bảo đảm an toàn cho 
đê chính dưới tác động của sóng, gió bão 
(cấp 10), và nước biển dâng.  

Với vị trí tuyến công trình như trên và 
nhiệm vụ của công trình là chống xói lở, có 
thể khẳng định được công trình khi xây dựng 
xong sẽ chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố thủy 
động lực như dòng chảy của các hệ thống 
sông chính là sông Sài Gòn – Đồng Nai và hệ 
thống sông Mê-Kông, ngoài ra khu vực công 
trình cũng chịu tác dụng mạnh bởi sóng, gió 
và dòng chảy ven bờ của biển Đông (hình 1). 

 

Hình 1: Vùng nghiên cứu 

Như vậy để đánh giá đầy đủ các yếu tố 
trên, vùng dự kiến nghiên cứu chế độ thủy 
động lực sẽ được giới hạn (trong vùng 
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khoanh tròn – hình 1) bởi các yếu tố sau: 
Dòng chảy sông Mỹ Tho; Soài Rạp; Đồng 
Tranh; Lòng Tàu; Thị Vải và sóng và gió 
biển Đông vùng nghiên cứu. 

3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

3.1. Thiết lập mô hình Thuỷ lực 

Để mô phỏng đầy đủ được các yếu tố ảnh 
hưởng, nghiên cứu này sẽ kết hơp mô hình 
thủy động lực 1 chiều (Mike 11) mô phỏng 
dòng chảy hệ thống sông Mê Kông và sông 
Đồng Nai – Sài Gòn từ thượng lưu về tới 
vùng nghiên cứu, sau đó dùng mô hình thủy 
động lực 2 chiều (Mike 21) để mô phỏng chi 
tiết diễn biến dòng chảy và sóng vùng nghiên 
cứu (xem hình 2). 

 

Hình 2: Kết hợp mô hình 1D và 2D,  
và lưới vùng nghiên cứu 

Việc thiết lập mô hình thuỷ lực bao gồm; 
Thiết lập sơ đồ thuỷ lực mạng. Xử lý thuỷ văn 
và thiết lập mô hình số địa hình. Thiết lập các 
điều kiện biên. Thiết lập các điều kiện ban đầu. 
Thiết lập các thông số thuỷ lực, hình thái cơ 
bản. Thiết lập mô phỏng các công trình. 

Cụ thể, vùng lưới mô hình 2 chiều được 
thiết lập sẽ bao trùm các cửa sông đã đề cập ở 
trên (xem hình 2), bên cạnh đó sẽ bao gồm 1 
phần biển Đông. Các điều kiện biên thượng 
lưu sẽ dựa vào số liệu quan trắc kết hợp với 
kết quả của mô hình Mike 11, trong khi đó tại 
ngoài biển sẽ dùng kết quả mô hình dự báo 
triều thiên văn (Tidal Prediction) và mô hình 
dự báo sóng Wave Watch III. 

Hệ thống công trình bảo vệ bờ khi đưa vào 
mô hình Mike 21 sẽ khai báo như dạng tuyến 

kè mỏ hàn kết hợp đê ngầm phá sóng (tổng 
cổng có 62 công trình bao gồm cả kè giảm 
sóng bằng túi cát và mỏ hàn), các thông số 
đưa vào mô hình bao gồm: Tọa độ tuyến 
công trình; Cao trình đỉnh kè (mỏ hàn); Hệ số 
chảy tràn; Hệ số truyền sóng được tính toán 
với từng loại kè giảm sóng (phụ thuộc vào 
cao trình đỉnh, chiều cao sóng v.v…) có giá rị 
từ 0.3 – 0.6 và Hệ số phản xạ sóng được lựa 
chọn theo kết cấu túi cát từ 0.45 – 0.65. 

3.2. Hiệu chỉnh và kiểm định mô hình 

Mô hình đã thiết lập được kiểm định với 
số liệu thực đo của Viện KHTL Miền Nam 
thực hiện tháng 8 năm 2009 tại 2 vị trí thuộc 
vùng nghiên cứu (xem hình 2) và số liệu mực 
nước quan trắc tại Vũng Tàu. Kết quả kiểm 
định mực nước tại Vũng Tàu và lưu tốc dòng 
chảy tại điểm 2 (hình 2) cho thấy: Mực nước 
tính toán và quan trắc là có biên độ dao động 
như nhau. Chênh lệch giữa giá trị mực nước 
lớn nhất của 2 dãy số là khá nhỏ, tương tự 
như vậy chân triều của 2 dãy số cũng khá gần 
nhau. Bên cạnh đó, lưu tốc tính toán và thực 
đo có cùng dao dộng (lên, xuống tương tự 
nhau); Giá trị lưu tốc tính toán nhỏ hơn thực 
đo khoảng 5 – 10%, thể hiện trong hình 3. 

 

Hình 3: Kiểm định lưu tốc thực đo và mô hình 
(điểm 1 - hình 2) 

Tương tự khi kiểm định sóng tại điểm 1 
(hình 2) cho thấy chiều cao sóng tính toán và 
chiều cao sóng thực đo cũng giống như mực 
nước và lưu tốc đều có sự chênh lệch khá 
nhỏ. Dãy số liệu sóng tính toán có xu thế lớn 
hơn sóng thực đo khoảng 5% – 10%, và gần 
như bao toàn bộ phạm vi dao động của sóng 
thực đo. 
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3.3. Áp dụng mô hình nghiên cứu diễn 
biến thủy động lực theo các kịch bản  

Với kết quả kiểm định đạt được, có thể 
nói mô hình đã thiết lập với các điều kiện 
biên và điều kiện địa hình có thể mô phỏng 
tốt diễn biến thủy động lực vùng nghiên cứu. 
Mô hình đã thiết lập này sẽ dùng để nghiên 
cứu các kịch bản chuyên sâu như dòng chảy 
gió mùa, sóng gió cấp 10 và bão cấp 12, 
nhằm đánh giá được tác dụng của hệ thống 
kè mỏ hàn kết hợp với đê ngầm chắn sóng 
trong việc phòng chống xói lở, ổn định bờ 
biển và tái tạo bãi phục vụ tái phát triển rừng 
ngập mặn vùng bờ biển Gò Công. 

4. KẾT QUẢ 

Dựa theo kết quả nghiên cứu của các kịch 
bản, kết hơp với kết quả tính toán hiện trạng 
khi chưa có hệ thống tuyến kè bảo vệ bờ, cho 
thấy chế độ thủy động lực vùng nghiên cứu 
khi chưa có công trình như sau: 

- Mùa gió Tây Nam, là mùa nước lũ từ 
thượng nguồn đổ về tại vùng nghiên cứu, nên 
dòng chảy sông chiếm ưu thế về mặt thủy 
động lực tại vùng nghiên cứu, và phù sa (từ 
thượng lưu đổ về) sẽ được lan truyền rộng ra 
phía ngoài khu vực cửa sông. Tại các khu 
vực phía ngoài cửa và dọc theo bờ biển do 
lưu tốc dòng chảy giảm nhỏ tạo điều kiện 
thuận lợi cho bùn cát lắng đọng. 

- Vào mùa gió Đông Bắc, khi sóng lớn và 
dòng hải lưu mạnh chiếm ưu thế đi cùng với 
đó là dòng chảy sông vào mùa khô là tương 
đối nhỏ tạo nên dòng chảy ven bờ có lưu tốc 
lớn. Sóng lớn sẽ gây ra hiện tượng kết cấu 
địa chất bờ biển bị phá vỡ tại những nơi sóng 
mạnh như xã Tân Điền và những nơi địa chất 
yếu. Hiện tượng xói lở bờ biển diễn ra mạnh 
vào mùa này. 

- Trong các trường hợp có gió mạnh và 
sóng lớn dòng chảy ven bờ tạo bởi sóng càng 
trở nên mạnh hơn điều đó càng làm cho kết 
cấu bờ biển mất ổn định và hiện tượng xói lở 
có khả năng xảy ra. 

Tuy nhiên dưới tác dụng của hệ thống 
công trình kè mỏ hàn kết hợp với đê ngầm 

phá sóng, chế độ thủy động lực vùng nghiên 
cứu có nhiều thay đổi: 

- Về yếu tố thủy lực: Lưu tốc dòng chảy 
ven bờ tại phía trong công trình được giảm 
nhỏ khoảng 40% đến 50%  

- Về yếu tố sóng: Chiều cao sóng cũng 
giảm đáng kể (khoảng 50%) khi qua tuyến 
kè. Kể cả trong trường hợp gió cấp 10 và 
sóng nước sâu có chiều cao 9m, tại các vị trí 
phía trong tuyến kè chiều cao lớn nhất cũng 
chỉ vào khoảng sấp xỉ 1m. 

 
Hình 4. Đường quá trình sóng lớn nhất tại vị 
trí trong và ngoài công trình khi có gió cấp 12 

5. KẾT LUẬN 

Với kết quả tính toán như trên, có thể kết 
luận là hệ thống công trình kè mỏ hàn kết 
hợp với đê ngầm chắn sóng bằng Geo-Tube 
nếu được lắp đặt tại bờ biển Gò Công – Tiền 
Giang sẽ hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, với 
điều kiện sóng lớn nhất dưới 1m (khi có gió 
cấp 10), việc phát triển rừng ngập mặn sẽ diễn 
ra thuận lợi với và rừng ngập mặn trong vùng 
được bảo vệ bởi tuyến kè sẽ ổn định. Và với 
kết cấu tuyến kè có dạng chữ T thì hiện tượng 
xói lở sẽ giảm đi và bờ biển sẽ được bồi đắp. 
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